
STT TEN_VTYT_BV QUY_CACH NUOC_SX DON_VI_TINH DON_GIA

1 Bơm tiêm 1ml đã tiệt trùng 4,200 cái/ thùng Việt Nam Cái

800
2 Bơm tiêm 20ml đã tiệt trùng 800 cái/thùng Việt Nam Cái

2,898
3 Bơm tiêm 50ml đã tiệt trùng 400 cái/thùng Việt Nam Cái

7,400
4 Bơm tiêm 5ml đã tiết trùng 2,000 cái/thùng Việt Nam Cái

1,200
5 Dây thở oxy 01 cái/ 01 túi  Đài Loan Cái

8,600
6 Dây truyền dịch bộ/01 túi Trung Quốc bộ

7,600
7 Kim bướm 23G Cái/01 túi Việt Nam Cái

1,100
8 Kim luồn tĩnh mạch 18G, 20G, 22G, 24G 01cái /01 vỏ Philippin Cái

12,300
9 Sonde Foley 2 nhánh các số 14,16,18,20 01 cái/01 túi Malaysia Cái

24,500
10 Sonde Nelaton các số 10 cái / hộp Malaysia Cái

15,800
11 Sonde Rectal các số 1 cái / 1 túi Malaysia Cái

18,000
12 Sonde dạ dày 10 cái/ hộp  Đài Loan Cái

18,000
13 Dây truyền máu Terumo 50 bộ/01 thùng Việt Nam Bộ

27,195
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